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A Sở Giáo dục và Đào tạo 34

1 Văn 2 ĐH

Sư phạm Văn hoặc SP Ngữ văn hoặc 

chuyên ngành văn có chứng chỉ Sư phạm 

theo quy định

Trường THPT Lý Thường Kiệt (01 chỉ tiêu);  Trung tâm 

GDTX-NN,TH tỉnh (01 chỉ tiêu).

2 Sử 3 ĐH
Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành Sử 

có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

Trường THPT Cẩm Lý (01 chỉ tiêu) ; Trường THPT Lý 

Thường Kiệt (01 chỉ tiêu) ; Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Sơn Động (01 chỉ tiêu).

3 Địa Lý 3 ĐH
Sư phạm Địa lý hoặc chuyên ngành Địa lý 

có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

Trường THPT Việt Yên số 2 (01 chỉ tiêu); Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Lục Ngạn (01 chỉ tiêu);  Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Tân Yên (01 chỉ tiêu).

4 Giáo dục công dân 1 ĐH

SP Giáo dục công dân hoặc SP giáo dục 

chính trị hoặc chuyên ngành GDCD, giáo 

dục chính tri có chứng chỉ Sư phạm theo 

quy định

Trường THPT Lục Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu).

5 Thể dục 1 ĐH

SP Thể dục thể thao hoặc SP giáo dục thể 

chất; SP TDTT-GDQP hoặc SP GDTC-

GDQP hoặc SP Thể dục-GDQP; trường 

hợp không phải chuyên ngành SP thì phải 

có  chứng chỉ Sư phạm theo quy định

Trường THPT Lục Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu).

6 Tiếng Hàn 1 ĐH
Sư phạm Tiếng Hàn; Tiếng Hàn (có chứng 

chỉ NVSP theo quy định)
Trường THPT Chuyên Bắc Giang (01 chỉ tiêu) .
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7 Tiếng Anh 5 ĐH
Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh (có 

chứng chỉ NVSP theo quy định)

Trường THPT Lục Ngạn số 2 (02 chỉ tiêu);  Trường THPT 

Lục Ngạn số 4 (02 chỉ tiêu); Trường THPT Cẩm Lý (01 chỉ 

tiêu).

8 Toán 5 ĐH
SP Toán hoặc chuyên ngành Toán có 

chứng chỉ Sư phạm theo quy định

Trường THPT Lạng Giang số 2 (01 chỉ tiêu); Trường THPT 

Lục Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu); Trường THPT Lục Ngạn số 4 

(01 chỉ tiêu); Trường THPT Tứ Sơn (01 chỉ tiêu); Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện Tân Yên (01 chỉ tiêu).

9 Hóa học 2 ĐH
SP Hóa hoặc chuyên ngành Hóa có chứng 

chỉ Sư phạm theo quy định

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Động (01 chỉ tiêu); 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Dũng (01 chỉ tiêu).

10 Âm nhạc 2 ĐH
SP Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm nhạc 

có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

Trường THPT Cẩm Lý (01 chỉ tiêu) ; Trường THPT Lục 

Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu) .

11 Sinh học 1 ĐH
Sư phạm Sinh hoặc chuyên ngành Sinh có 

chứng chỉ Sư phạm theo quy định
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Động (01 chỉ tiêu).

12 Mĩ thuật 4 ĐH
Sư phạm Mĩ thuật hoặc chuyên ngành Mĩ 

thuật có chứng chỉ Sư phạm theo quy định

Trường THPT Lục Ngạn số 2 (01 chỉ tiêu); Trường THPT 

Lục Ngạn số 4 (01 chỉ tiêu); Trường THPT Tân Yên số 2 (01 

chỉ tiêu); Trường THPT Yên Thế (01 chỉ tiêu).

13 Tin học 2 ĐH

Sư phạm Tin; Sư phạm Công nghệ thông 

tin  hoặc Chuyên ngành Tin học, chuyên 

ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành 

công nghệ máy tính, có chứng chỉ Sư 

phạm theo quy định

Trường DTNT Sơn Động (01 chỉ tiêu); Trường THPT Sơn 

Động số 1 (01 chỉ tiêu).

14 Vật lý 1 ĐH
Sư phạm Vật lí hoặc chuyên ngành Vật li 

có chứng chỉ Sư phạm theo quy định
Trường THPT Sơn Động số 3 (01 chỉ tiêu).

15 Chăn nuôi 1 ĐH

Chăn nuôi hoặc Chăn nuôi thú y (có chứng 

chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp 

nghề hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dạy trình độ sơ cấp hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng sư phạm bậc 1 trở lên hoặc chứng 

chỉ sư phạm dạy nghề)

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Động (01 chỉ tiêu) .
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B. 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Việt - Hàn Bắc 

Giang

2

1

Giảng viên GDNN lý 

thuyết giảng dạy nghề 

Điện tử

1 ĐH

Điện, Điện tử; Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

Công nghệ điều khiển tự động hóa; Kỹ 

thuật Điện; Kỹ thuật Cơ điện tử;  Điện tử 

công nghiệp

2

Giảng viên GDNN lý 

thuyết giảng dạy nghề Cơ 

điện tử

1 ĐH

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện công 

nghiệp; kỹ thuật điện, kỹ thuật lắp đặt điện 

và điều khiển trong công nghiệp; Công 

nghệ tự động hóa; Cơ Điện tử; Kỹ thuật cơ 

điện tử; Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Cơ điện tử

C
Trường Cao đẳng miền 

núi Bắc Giang
3

1 Giảng viên Tin học 2 ĐH

Công nghệ thông tin, tin học, An toàn 

thông tin, Quản trị mạng, Công nghệ phần 

mềm 

2 Giảng viên chăn nuôi thú y 1 ĐH Chăn nuôi thú y hoặc thú y 

39

Có một trong các minh chứng về trình độ nghiệp vụ sư phạm: 

Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; Bằng tốt nghiệp 

cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật; Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng nghề, dạy trình độ 

trung cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ 

cao đẳng, dạy trình độ trung cấp; Chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy nghề; Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ cao đẳng; 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng.

Tổng cộng

Có một trong các minh chứng về trình độ nghiệp vụ sư phạm: 

Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; Bằng tốt nghiệp 

cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật; Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng nghề, dạy trình độ 

trung cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ 

cao đẳng, dạy trình độ trung cấp; Chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy nghề; Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ cao đẳng; 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng.
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